
       UBND TỈNH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1 2 3 4 5 6

I Kiến thức giáo dục đại cương 19

1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 5 2 3

2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2

3 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 3

4 Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành GD-ĐT 2 2

5 Tiếng Anh 1 3 3

6 Tiếng Anh 2 2 2

7 Tiếng Anh 3 2 2

8 Giáo dục thể chất 3 * * *

9 Giáo dục quốc phòng 135t

II Riêng cho ngành 11

10 Ñaïi cöông Myõ hoïc 2 2

11 Ngheä thuaät hoïc ñaïi cöông 2 2

12 Cô sôû vaên hoùa Vieät Nam 2 2

13 Tin học đại cương 3 3

14 Tieáng Vieät thöïc haønh 2 2

III Kiến thức nghiệp vụ sư phạm chung cho khối ngành 15

15 Tâm lý học 1 2 2

16 Tâm lý học 2 3 3

17 Giáo dục học 1 2 2

18 Giáo dục học 2 3 3

19 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 3 2 1

20 Công tác đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh 2 2

IV Kiến thức ngành sư phạm 45

21 Luật xa gần 2 2

22 Giải phẫu tạo hình 2 2

23 Lịch sử Mỹ thuật thế giới 2 2

24 Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam 2 2

25 Mỹ thuật học 2 2

26 Nghệ thuật học 2 2

27 Vẽ khối cơ bản và đồ vật 2 2

28 Vẽ tượng chân dung người (đen trắng) 2 2

29 Vẽ chân dung người (đen trắng) 2 2

30 Vẽ tượng người (đen trắnng) 2 2

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

NGÀNH: SƯ PHẠM MĨ THUẬT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 546/QĐ-ĐHĐN ngày 06/08/2013)

STT Moân hoïc

Soá tín 

chæ

Hoïc kyø
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Hoïc kyø

31 Vẽ người (đen trắng) 2 2

32 Vẽ tĩnh vật (màu) 2 2

33 Trang trí cơ bản (trang trí 1) 2 2

34 Trang trí ứng dụng 1 (trang trí 2) 2 2

35 Kí họa người bột màu 2 2

36 Ký họa đen - trắng 2 2

37 Bố cục 1 2 2

38 Bố cục 2 2 2

39 Bố cục 3 2 2

40 Điêu khắc 3 3

41 Lý luận chung về phuơng pháp dạy học 2 2

42 Thực hành sư phạm Mỹ thuật 2 2

43 Nghiên cứu vốn cổ dân tộc và ứng dụng 2 2

44 Đồ họa vi tính 3 3

V Học phần tự chọn (chọn 1 trong 2 học phần) 2 2

45 Vẽ tranh lụa 2

46 Làm tranh khắc gỗ 2

VI Thực tập sư phạm 6

47 Thực tập sư phạm đợt 1 2 2

48 Thực tập sư phạm đợt 2 4 4

VII Khóa luận tốt nghiệp hoặc các HP thay thế 5

49 Hình họa vẽ người màu 2 2

50 Vẽ tranh sơn dầu 3 3

Tổng số ĐVTC toàn khóa 108 17 19 18 20 18 16

Đồng Nai, ngày 06 tháng 8 năm 2013

HIỆU TRƯỞNG
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